
TT Họ Tên Ngày sinh Trường TH Ghi chú

1 Nguyễn Bình Nam Anh 30/01/2005 Lam Sơn

2 Phan Huỳnh Minh Anh 11/08/2005 Lam Sơn

3 Trần Tú Anh 12/02/2005 Lam Sơn

4 Trần Minh Gia Bảo 16/07/2005 Lê Quý Đôn

5 Lê Hồng Công 27/06/2005 Lam Sơn

6 Nguyễn Mạnh Cường 16/07/2005 Lam Sơn

7 Hoàng Sỹ Dũng 03/11/2005 Lam Sơn

8 Mai Hoàng Viết Duy 08/03/2005 Lam Sơn

9 Nguyễn Huy Dương 28/01/2005 Lê Quý Đôn

10 Đỗ Tiến Đạt 21/04/2005 Lam Sơn

11 Nguyễn Minh Đạt 19/12/2005 Lam Sơn

12 Nguyễn Hoàng Hải Đăng 30/10/2005 Lê Quý Đôn

13 Nguyễn Trọng Đức 07/12/2005 Lê Quý Đôn

14 Phạm Ngọc Khánh Giang 01/07/2005 Phan Chu Trinh

15 Hà Quốc Huy 06/12/2005 Lam Sơn

16 Lê Kim Thanh Huy 02/08/2005 Lê Quý Đôn

17 Phạm Nguyễn Quốc Huy 08/12/2005 Lam Sơn

18 Phạm Nguyễn Đức Hưng 10/07/2005 Lam Sơn

19 Vũ Tiến Hưng 07/12/2005 Lê Thị Hồng Gấm

20 Nguyễn Hà Mai Hương 08/06/2005 Phan Chu Trinh

21 Phan Thị Quỳnh Hương 12/06/2005 Lam Sơn

22 Nguyễn Bảo Jenny 05/11/2005 Phan Chu Trinh

23 Nguyễn Phi Khanh 25/03/2005 An Hội

24 Nguyễn Đăng Khoa 22/06/2005 Lam Sơn

25 Nguyễn Anh Khôi 08/09/2005 Lam Sơn

26 Trần Ngô Nhân Kiệt 27/05/2005 Lê Quý Đôn

27 Võ Thị Huỳnh Lê 23/02/2005 Lam Sơn

28 Âu Hải Linh 15/04/2005

29 Vũ Trần Quang Minh 26/01/2005 Lê Quý Đôn

30 Phạm Kim Hồng Ngọc 12/03/2005 Lê Quý Đôn

31 Đỗ Hoàng Nguyên 07/03/2005 tân sơn nhì

32 Lý Vũ Nguyên 25/11/2005 Lê Quý Đôn

33 Nguyễn Phan Thảo Nguyên 29/07/2005 Lê Quý Đôn

34 Võ Thị Tâm Như 14/12/2005 Lam Sơn

35 Nguyễn Tú Oanh 08/10/2005 Lê Thị Hồng Gấm

36 Phan Hoàng Thiên Phú 23/04/2005 Lê Quý Đôn

37 Đỗ Gia Phúc 15/02/2005

38 Nguyễn Thiên Phước 02/11/2004 Phan Chu Trinh

39 Trần Me Ry 13/03/2005 Thị Trấn Đức phổ

40 Đinh Nghiêm Đức Thắng 18/12/2005 Lê Quý Đôn

41 Phạm Ngọc Bảo Trâm 21/06/2005 Lê Quý Đôn

42 Võ Ngọc Tường Vy 23/08/2005 Lam Sơn

43 Nguyễn Nhật Thanh Vỹ 12/02/2005 Lam Sơn

44 Vũ Ngọc Thanh Xuân 10/05/2005 Lê Thị Hồng Gấm
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